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Câu 1( 1,5 điểm) 
 
a)Trọng lực là gì? Đơn vị đo lực và kí hiệu?

          b)Trên vỏ một túi bột giặt có ghi 500 kg. Số đó chỉ gì?

Câu 2 ( 1,5 điểm)

           Kể tên các loại máy cơ đơn giản thường dùng?

Câu 3 ( 2,5 điểm)
Một vật có khối lượng 600g treo vào một sợi dây đứng yên:

a) Giải thích vì sao vật đứng yên?

b) Cắt sợi dây, vật rơi xuống. Giải thích vì sao?

Câu 4( 3,5 điểm)
Một chất lỏng có khối lượng 7 kg, có thể tích 7 dm3.

a) Hãy tính trọng lượng của chất đó?

b) Tính khối  lượng riêng của chất đó?

c) Tính trọng lượng riêng của chất đó?

Câu 5 (1,0 điểm)

          Tại sao đường ô tô qua đèo thường là đường ngoằn ngoèo rất dài?

                                ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

Câu 1 ( 1,5 điểm)

a) -  Trọng lực là lực hút của Trái Đất.                   ( 0,5điểm)

    -  Đơn vị lực là Niutơn. Kí hiệu là N.                 ( 0,5điểm)
b) – Chỉ lượng bột giặt có trong túi là 500 g.         ( 0,5điểm)
Câu 2 ( 1,5 điểm) 

Các loại máy cơ đơn giản thường dùng là:

+ Mặt phẳng nghiêng.

(0,5điểm).
+ Đòn bẩy.



(0,5điểm).

+ Ròng rọc.



(0,5điểm)

.Câu 3 ( 2,5 điểm). 
a) Vật đứng yên vì chịu tác dụng của hai lực cân bằg ( trọng lực và lực kéo của dây).

       (1,5 điểm)

b) Khi cắt dây, không còn lực kéo của dây nữa, trọng lực sẽ làm vật rơi xuống                                     .                          (1,0điểm).

Câu 4 ( 3,5 điểm). 

- Tóm tắt đúng:

(0,5 điểm).
a)  áp dụng công thức
P = 10m.
(0,5điểm).
P  = 10.5  = 
50(N)   (0,5điểm) 

b)  Khối lượng riêng của chất đó là:

D = [image: image1.wmf])
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c)  Trọng lượng riêng của chất đó là:

d = 10D     = 10.1000

(0,5điểm)

        = 10000(N/m3)

(0,5điểm)

Câu 5 (1,0 điểm)

- Để khi ô tô lên dốc đỡ tốn lực hơn. ( 1,0 điểm)

